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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ chương trình số 01/Ctr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về Chương trình công tác năm 2013;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 92/TTr-SCT ngày 11 tháng 6 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2013 – 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở: CT, TC, GD&ĐT, KH&ĐT, TT&TT, YT, NN&PTNT, NV, KH&CN;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Các ngân hàng thương mại;
- TT XTTM&ĐT;
- Báo AG, Đài PT&TH AG;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: Lãnh đạo VP, P.KT & TH;
- Lưu: HCTC.
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Huỳnh Thế Năng


 
CHƯƠNG TRÌNH
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2012;
- Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính Phủ về Kinh doanh xuất khẩu gạo;
- Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

- Căn cứ Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Căn cứ chương trình số 01/Ctr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về Chương trình công tác năm 2013;
- Căn cứ công văn số 11272/BCT-TTTN, ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công thương v/v hướng dẫn chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường;
- Căn cứ công văn số 14719/BTC-NSNN, ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính v/v bố trí nguồn kinh phí và kiểm soát sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá.
II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
Chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường - giá cả, góp phần kiềm chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Đề ra nội dung thực hiện dự trữ hàng hoá bình ổn thị trường, giá cả; xác định trách nhiệm của các đơn vị Sở, Ngành liên quan, địa phương và doanh nghiệp.
- Bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh khi có trường hợp mất cân đối cung cầu đột biến, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tình hình kinh tế - xã hội.
- Chủ động kiểm soát và hạn chế tăng giá bất hợp lý, phòng chống đầu cơ, găm hàng gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng.
III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN:
1. Nguyên tắc thực hiện:
a) Chậm nhất tháng 4 hàng năm (riêng năm 2013, chậm nhất 3 tuần sau khi Chương trình được phê duyệt), Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Tài chính và đơn vị liên quan đánh giá diễn biến, xu hướng thị trường, dự báo tình hình giá cả thị trường những dịp có nhu cầu tăng cao như vào các ngày lễ, tết, mùa khai giảng ... để đề xuất, xây dựng Kế hoạch bình ổn thị trường trong năm, theo từng trường hợp như sau:
- Trường hợp giá cả hàng hóa thiết yếu (tập trung các mặt hàng bình ổn giá theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh) trên thị trường có khả năng biến động tăng từ 10%-20% thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, giá cả với Kế hoạch cụ thể như: mặt hàng, lượng hàng dự trữ, doanh nghiệp tham gia, phương thức hỗ trợ dự trữ, vốn dự trữ, nguồn vốn hỗ trợ, thời gian thực hiện...
- Trường hợp giá cả hàng hóa thiết yếu trên thị trường có khả năng biến động cục bộ hoặc tăng không lớn (bằng hoặc dưới 10%) thì không áp dụng chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn, mà có kế hoạch khuyến khích, mời gọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có năng lực, kinh nghiệm chủ động tạo nguồn hàng cung ứng cho thị trường, thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tham gia bình ổn,… góp phần chăm lo cho đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
b) Thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giá cả theo hướng tăng cường xã hội hóa, hạn chế sử dụng ngân sách tạm ứng vốn hoặc hỗ trợ vốn vay dự trữ. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình bằng nhiều hình thức, phương thức như: kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn với lãi suất thấp; tăng cường thực hiện kết nối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường giữa An Giang với Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kênh phân phối như đầu tư điểm bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, phân phối hàng vào các chợ truyền thống, thực hiện Phiên chợ hàng Việt, bán hàng lưu động về vùng nông thôn thông qua chương trình Hàng Việt về nông thôn...; tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền chương trình bình ổn thị trường trên các phương tiện truyền thông.
c) Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường trong những tháng bình thường chiếm 25% - 30% nhu cầu thị trường. Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường Tết nguyên đán chiếm 30% - 40% nhu cầu thị trường.
d) Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện tạm trữ theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính Phủ về Kinh doanh xuất khẩu gạo.
đ) Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu.
2. Đối tượng tham gia:
- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo luật Doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh hợp pháp, Hợp tác xã (gọi chung là Doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh;
- Các ngân hàng thương mại hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng trong Chương trình vay vốn sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Hàng hóa tham gia chương trình :
1.1. Mặt hàng và chất lượng hàng hóa :
1.1.1. Mặt hàng:
a) Thực hiện bình ổn giá thường xuyên đối với hàng hoá thiết yếu thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 1 điều 4 của Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm:
- Nhóm hàng lương thực: gạo tẻ thường.
- Nhóm hàng nhiên liệu và vật liệu xây dựng: xăng dầu, xi măng, thép xây dựng (các loại), khí hóa lỏng (LPG).
- Nhóm hàng phục vụ nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi: phân bón (Urê, DAP), thức ăn chăn nuôi (thức ăn dùng cho chăn nuôi lợn thịt, gà thịt; thức ăn hỗn hợp cho cá).
- Nhóm hàng thuốc phòng chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008).
b) Thực hiện bình ổn giá không thường xuyên đối với một số sản phẩm không thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ được quy định tại Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh, như:
- Nhóm hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu tăng cao vào các dịp lễ, tết: thịt gà, thịt heo, thịt bò, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, dầu ăn.
- Nhóm hàng phục vụ mùa khai trường: Tập, viết, ba lô, cặp, túi xách và đồng phục may sẵn.
Ngoài ra, tùy điều kiện tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị mặt hàng, phương án bình ổn để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung chương trình.
1.1.2. Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa tham gia chương trình ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, đảm bảo về chất lượng lưu hành, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng dầy đủ các quy định về ghi nhãn sản phẩm.
1.2. Giá bán hàng hóa bình ổn:
- Tất cả các mặt hàng bình ổn đều phải được niêm yết giá công khai và thống nhất ở tất cả các điểm tham gia bán hàng bình ổn giá. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng và bán đúng giá đã niêm yết.
- Giá bán hàng hóa: là giá do đơn vị tham gia Chương trình xây dựng và thực hiện đăng ký với Sở Tài chính, Sở Công Thương theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chính xác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và phải thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng tại thời điểm đăng ký giá ít nhất từ 5% đến 10%. Trường hợp thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá bán bình ổn thị trường như sau:
+ Trường hợp giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động tăng từ 5% đến 10% so thời điểm doanh nghiệp đăng ký giá bán bình ổn thị trường, các đơn vị thực hiện đăng ký lại giá bán và phải được Sở Tài chính thẩm định, chấp thuận bằng văn bản.
+ Trường hợp thị trường biến động giảm giá từ 5% trở lên, doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh giảm giá bán tương ứng. Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giảm giá bán khi thị trường giảm và gửi thông báo về Sở Tài chính.
- Giá thị trường là giá do Cục Thống kê thông báo tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký giá và tham khảo từ thông báo giá của Sở Tài chính.
2. Điều kiện Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tham gia chương trình:
- Có chức năng sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phù hợp với các mặt hàng tham gia Chương trình; có uy tín, năng lực, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc Chương trình; có lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với số lượng lớn, ổn định và xuyên suốt trong thời gian thực hiện Chương trình.
- Có phương án sản xuất - kinh doanh tạo nguồn hàng khả thi và năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện: có lãi trong 02 năm gần nhất, không nợ nghĩa vụ thuế, nợ xấu, nợ quá hạn thể hiện qua báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan thuế hoặc báo cáo tài chính 02 năm gần nhất,...).
- Có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận chuyển đảm bảo đủ khả năng phục vụ cho việc phân phối sản phẩm theo yêu cầu của Chương trình.
- Có mạng lưới phân phối trên địa bàn tỉnh, thực hiện đăng ký danh sách các điểm bán hàng bình ổn và có kế hoạch phát triển hệ thống phân phối phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh trong năm thực hiện chương trình.
- Cam kết hàng hóa tham gia trong Chương trình đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá đăng ký hoặc kê khai đã được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt.

- Cam kết về giá bán hàng hóa bình ổn thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 5% - 10% và được sự chấp thuận của Sở Tài chính.
- Ưu tiên xét chọn những doanh nghiệp đã tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

- Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đáp ứng đủ điều kiện, đăng ký tham gia Chương trình, cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Chương trình, chủ động xây dựng các Chương trình khuyến mãi, giảm giá, giữ ổn định giá bán sản phẩm... góp phần cùng chính quyền ổn định thị trường, chăm lo tốt an sinh - xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh.
3. Quy trình lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình:
3.1. Trường hợp áp dụng chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường theo quyết định của UBND tỉnh:
- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng chương trình bình ổn thị trường, Sở Công Thương thông tin chương trình trên báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang. Đồng thời, có văn bản thông tin đến doanh nghiệp biết và tham gia chương trình bình ổn.
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình ổn tại Sở Công Thương. Hồ sơ gồm: Bản đăng ký tham gia chương trình bình ổn (Mẫu 1), giấy tờ chứng minh đơn vị không nợ thuế trong 02 năm liền kề với năm tham gia chương trình bình ổn và danh sách các điểm bán hàng bình ổn của đơn vị (tên cửa hàng/điểm bán hàng, địa chỉ, điện thoại, người phụ trách cửa hàng).

- Sở Công Thương tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình của doanh nghiệp trong vòng 15 ngày, kể từ ngày thông báo chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp hết thời hạn đăng ký vẫn thiếu hoặc chưa chọn lựa đủ số lượng doanh nghiệp tham gia dự trữ một số mặt hàng theo yêu cầu, Sở Công thương và Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định doanh nghiệp tham gia bình ổn.
- Sở Công Thương, Sở Tài chính và đơn vị liên quan họp xem xét hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình ổn, trên cơ sở biên bản cuộc họp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (số doanh nghiệp tham gia, danh sách điểm bán hàng bình ổn, mặt hàng tham gia bình ổn, lượng hàng, số vốn được vay,...) để làm căn cứ triển khai thực hiện, chậm nhất trong thời gian 10 ngày sau khi tiếp nhận đủ đăng ký và (hoặc) chỉ định tham gia bình ổn.
- Doanh nghiệp được chọn tham gia chương trình bình ổn hoàn thành kế hoạch dự trữ hàng hóa và hồ sơ vay vốn trong tháng 5. Ngân hàng giải ngân chậm nhất trong tháng 7 của năm.
3.2 Trường hợp áp dụng chương trình bình ổn thị trường, giá cả theo hướng tăng cường xã hội hóa, hạn chế sử dụng ngân sách tạm ứng vốn hoặc hỗ trợ vốn vay dự trữ:
- Sở Công Thương thông tin chương trình trên báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và có văn bản đề nghị Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường từ nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình ổn tại Sở Công thương. Hồ sơ gồm: Bản đăng ký tham gia chương trình bình ổn (Mẫu 2) và danh sách các điểm bán hàng bình ổn của đơn vị (tên cửa hàng/điểm bán hàng, địa chỉ, điện thoại, người phụ trách cửa hàng)...
- Sở Công Thương tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình của Doanh nghiệp trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công bố chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng và kể từ ngày phát hành văn bản đề nghị doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn. Sở Công Thương tổng hợp kế hoạch đăng ký của doanh nghiệp thành kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn. Trường hợp hết thời hạn đăng ký vẫn thiếu hoặc chưa chọn lựa đủ số lượng doanh nghiệp tham gia dự trữ một số mặt hàng theo yêu cầu thì Sở Công Thương và Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định doanh nghiệp tham gia bình ổn.
4. Quyền lợi và nghĩa vụ của các Doanh nghiệp tham gia Chương trình:
4.1. Quyền lợi:
- Doanh nghiệp được tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng, nhằm tiếp cận vốn với lãi suất thấp; được hỗ trợ về hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định hiện hành.
- Doanh nghiệp được tạm ứng vốn hoặc hỗ trợ lãi suất thực hiện dự trữ hàng hóa theo Kế hoạch chương trình bình ổn được UBND tỉnh phê duyệt.
- Doanh nghiệp được ưu tiên bố trí mặt bằng tổ chức bán hàng bình ổn thị trường.
- Doanh nghiệp được hỗ trợ truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và các điểm bán hàng của đơn vị tham gia Chương trình; nâng cao uy tín, trách nhiệm, qua đó góp phần thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý, bền vững.
4.2. Nghĩa vụ:
- Thực hiện đăng ký chủng loại, số lượng sản phẩm tham gia Chương trình; Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo đúng kế hoạch đã đăng ký, đảm bảo hàng hóa tham gia theo yêu cầu của Chương trình; Thực hiện đúng các cam kết và các quy định của Chương trình, thông tin công khai các điểm phân phối, bán hàng bình ổn thị trường, treo băng - rôn, bảng hiệu, niêm yết bảng giá theo đúng quy cách hướng dẫn của Sở Công Thương.
- Tổ chức bán hàng hóa tham gia bình ổn theo chương trình đã đăng ký, đảm bảo sản phẩm chất lượng, an toàn và cung ứng đầy đủ hàng hóa trong suốt thời gian tham gia Chương trình; bán đúng giá đã đăng ký. Bố trí hàng hóa ở các vị trí thuận tiện, riêng biệt để người tiêu dùng dễ nhìn, dễ nhận biết và mua sắm.
- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn nguyên liệu, sản xuất, dự trữ hàng hóa đầy đủ, ổn định để cung ứng và giữ ổn định giá bán trong thời gian tham gia bình ổn; Chấp hành điều động cung ứng các mặt hàng tham gia Chương trình để điều tiết, bình ổn thị trường theo yêu cầu của Sở Công Thương khi có xảy ra biến động thị trường.
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết với các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình.
- Khuyến khích doanh nghiệp phát triển, gia tăng, đa dạng hóa hệ thống phân phối, điểm bán hàng bình ổn của đơn vị bằng nhiều phương thức: Liên kết, hợp tác với tiểu thương, hộ bán lẻ tại các chợ truyền thống, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại tại các huyện, thị, thành trên địa bàn… hoặc tự đầu tư xây dựng mới điểm bán lẻ hàng hóa.

5. Biện pháp kiểm tra thực hiện chương trình:
- Doanh nghiệp Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn; Ủy ban nhân dân các huyện, Chi cục Quản lý thị trường báo cáo, đánh giá tình hình giá cả thị trường liên quan đến các mặt hàng trong Chương trình theo địa bàn quản lý trước 15 giờ, ngày thứ năm hàng tuần về Sở Công Thương và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường của doanh nghiệp; việc bố trí điểm bán hàng bình ổn; việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp khi tham gia bán hàng bình ổn...
6. Xử lý vi phạm:
Doanh nghiệp thực hiện dự trữ bình ổn có các hành vi dưới đây, tùy theo mức độ vi phạm, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ phần vốn vay và lãi suất theo quy định hiện hành hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật:
- Không duy trì mức dự trữ bình ổn theo quy định của Chương trình.
- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ việc đưa hàng hóa dự trữ bình ổn ra thị trường theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Sử dụng sai mục đích các nguồn ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động dự trữ bình ổn của Nhà nước.
- Thực hiện mức giá bán lẻ hàng hóa không đúng với hồ sơ đăng ký giá và hướng dẫn của Sở Tài chính.
V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Sở Công Thương:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch bình ổn thị trường hàng năm, theo quy định tại mục 1a, phần III.
- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối, trong đó lưu ý mở các điểm bán hàng bình ổn trong khu vực chợ truyền thống. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn qua các hình thức như: Phiên chợ hàng Việt, bán hàng Việt lưu động về nông thôn, nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, không đảm bảo an toàn thực phẩm…. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá liên quan đến Chương trình bình ổn thị trường. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng, Sở Thông tin và Truyền thông những tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh để việc thông tin, tuyên truyền được chính xác, kịp thời, tránh thông tin sai lệch, gây nên những tin đồn thất thiệt, hoang mang trong dư luận, gây xáo trộn thị trường.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình này, các ý kiến đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Chương trình phù hợp tình hình thực tế và biến động thị trường.
- Theo dõi, đánh giá và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chương trình này.

2. Sở Tài Chính:
- Phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, giá cả hàng năm; triển khai chương trình theo đúng tiến độ; xét chọn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp tham gia chương trình theo các nội dung đã cam kết.
- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành chức năng xác định mức tạm ứng vốn và (hoặc) hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa bình ổn, tương ứng với lượng hàng hóa được giao tham gia bình ổn thị trường. Căn cứ hướng dẫn của Bộ tài chính tại công văn số 14719/BTC-NSNN ngày 26/10/2012, bố trí nguồn kinh phí thực hiện chương trình và hướng dẫn các thủ tục tài chính cho doanh nghiệp tham gia chương trình; kiểm soát kinh phí thực hiện, đảm bảo doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích vốn tạm ứng, vốn được hỗ trợ và hoàn trả ngân sách địa phương vốn tạm ứng đúng thời gian quy định.
- Chủ trì, theo dõi sát tình hình biến động giá cả thị trường các loại hàng hóa, dịch vụ. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá của doanh nghiệp tham gia Chương trình. Chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định giá đăng ký; phê duyệt và công bố giá bán bình ổn thị trường của doanh nghiệp, đảm bảo giá phê duyệt phải thấp hơn so với giá thị trường ít nhất từ 5% - 10%.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ mức đăng ký giá nhất là đối với những mặt hàng bình ổn đăng ký điều chỉnh giá. Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký tăng giá với mức tăng không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào, các trường hợp tự ý điều chỉnh tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương công bố công khai các hành vi vi phạm pháp luật về giá của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để nhân dân biết và giám sát kiểm tra, tránh bị lợi dụng.
- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường và các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên phạm vi toàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Tài chính quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với 3 nhóm mặt hàng khi có biến động giá (nếu có) tại các công ty, doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, giữ vai trò chi phối nguồn cung các hàng hóa nói trên. Trong quá trình kiểm tra, tùy trường hợp vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; tịch thu hàng hóa và số tiền thu lợi do hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức; buộc thực hiện đăng ký giá theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá; buộc thực hiện niêm yết giá đúng quy định và trả lại khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình bình ổn thị trường đối với mặt hàng lương thực, mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi quy định tại mục a, 1.1.1 , 1.1, 1 phần IV của Chương trình này; xét chọn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn.
- Xác định số lượng phân bón giao bình ổn giá phục vụ sản xuất nông nghiệp, lượng thuốc thú y phục vụ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong năm. Kiểm tra, giám sát nguồn hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tham gia bình ổn trên địa bàn.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của tỉnh nhằm chủ động tạo nguồn hàng lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Giới thiệu các doanh nghiệp, đơn vị, Hợp tác xã chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn hàng ổn định, tham gia hoặc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch thực hiện bình ổn thị trường.
- Đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
- Phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình bình ổn thị trường đối với mặt hàng phục vụ mùa khai trường, xét chọn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn.
- Xác định số lượng hàng giao bình ổn giá mùa khai trường theo danh mục quy định tại mục b, 1.1.1, 1.1, 1 phần IV của Chương trình này. Kiểm tra, giám sát nguồn hàng phục vụ mùa khai trường tham gia bình ổn trên địa bàn.
5. Sở Y tế:
- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình bình ổn thị trường đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh cho người, xét chọn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn.
- Xác định số lượng thuốc giao bình ổn giá trên địa bàn tỉnh theo danh mục quy định tại mục a, 1.1.1, 1.1, 1 phần IV của Chương trình này. Kiểm tra, giám sát nguồn thuốc chữa bệnh cho người tham gia bình ổn trên địa bàn tỉnh.
- Xác định các loại thuốc thuộc danh mục thuốc phòng, chữa bệnh cho người chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế để thực hiện chương trình bình ổn.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi để nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất-kinh doanh.
- Hướng dẫn Doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký phát triển mạng lưới kinh doanh theo các quy định hiện hành.
- Bố trí ngân sách hàng năm hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của UBND tỉnh.
7. Sở Nội vụ:
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.

8. Sở Khoa học và Công nghệ :
Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xác lập quyền và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ cho sản phẩm.
9. Công an tỉnh:
Chỉ đạo các phòng chức năng và công an huyện áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra và xử lý đối với các hành vi: bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ…, gây hoang mang trong nhân dân.
10. Sở Thông tin và Truyền thông :
Chỉ đạo và định hướng các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của nhà nước tình hình thị trường đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân trong việc cùng chính quyền tham gia tích cực vào việc kiểm soát thị trường, kiểm soát giá cả, nhằm bình ổn thị trường trong tỉnh. Đồng thời, việc thông tin cần chuẩn xác, tránh thông tin không đúng gây hoang mang, tạo tâm lý bất ổn trong nhân dân.
11. Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng chuyên mục bình ổn thị trường phát định kỳ trên báo, sóng truyền hình và truyền thanh để thông tin đến người tiêu dùng trên địa bàn.

- Đưa tin phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Chương trình bình ổn của các ngành, các cấp.

12. Trung tâm Xúc tiến thương mại - Đầu tư:
- Cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức hội chợ thương mại trên địa bàn tỉnh.

13. Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang:
- Yêu cầu các Doanh nghiệp hội viên chủ động tham gia Chương trình bình ổn này.

- Lập danh sách gửi Sở Công Thương về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên. Thời hạn gửi danh sách tới Sở Công Thương chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.

- Theo dõi, nắm bắt và dự báo thị trường trong nước và quốc tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bình ổn thị trường.

14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang :
- Hướng dẫn chế độ tín dụng ưu đãi để thực hiện việc dự trữ bình ổn; phối hợp với Sở Tài chính trong việc hướng dẫn cấp bù lãi suất (nếu có).
- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung nguồn vốn tín dụng đầu tư cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá trong tỉnh.
15. Các ngân hàng thương mại tham gia bình ổn :
- Tập trung nguồn vốn tín dụng đầu tư cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá trong tỉnh.
- Có phương án cho vay, quy trình thẩm định cụ thể… tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng thủ tục vay vốn và đảm bảo giải ngân kịp thời cho Doanh nghiệp tham gia Chương trình theo thời gian quy định tại gạch đầu dòng cuối cùng mục 3.1, 3, phần IV của Chương trình này.
16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố :
- Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; thông tin, phối hợp kịp thời với Sở Công Thương khi xảy ra biến động thị trường bất thường. Chủ động thông tin, báo cáo về Sở Công Thương, Sở Tài chính các trường hợp biến động giá trên địa bàn.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát giá, quản lý giá, bình ổn thị trường trên địa bàn thuộc thẩm quyền, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong Chương trình bình ổn.
- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý Thị trường phụ trách địa bàn, Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về các điểm bán hàng bình ổn của các doanh nghiệp tham gia chương trình để người dân trên địa bàn biết và mua sản phẩm có nhu cầu.
- Rà soát các mặt bằng của địa phương đang quản lý, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích để giới thiệu các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển cửa hàng, siêu thị bán hàng bình ổn. Hỗ trợ mặt bằng để doanh nghiệp mở các điểm bán hàng bình ổn trong thời gian thực hiện chương trình bình ổn.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thị trường, cung cầu, giá cả các hàng hóa thiết yếu trên địa bàn gửi về Sở Công Thương, Sở Tài chính theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong Chương trình này, kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình hàng năm xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện phù hợp tình hình thị trường.
- Chế độ báo cáo : Báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 20 tháng 12 của năm) kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ về Sở Công thương để tổng hợp.
- Giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình bình ổn đã đề ra. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo) và năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo)./.
 
Mẫu 1
	TÊN DN:.............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA
 CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM .................
(Kèm theo QĐ số: ngày tháng năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
Căn cứ Quyết định số ................. ngày........... tháng ........... năm 20......... của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang năm....................
(Tên DN).............................................................., địa chỉ:..................................
......................................, điện thoại:.........................., Email:...........................................
........................................ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .........................., ngày và nơi cấp .................................................................................................................
Là đơn vị (sản xuất hay kinh doanh):........................................
Ngành hàng kinh doanh/sản xuất: .........................................................................
Đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường năm ............ cụ thể như sau:
I. Hàng hóa tham gia bình ổn thị trường:
- Tổng số vốn dùng để dự trữ hàng hóa: .................................. (đồng), trong đó:
	Stt
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Trọng lượng của sản phẩm (gram, kg,lít, tấn)
	Mức giá bán của sản phẩm đăng ký (đồng/ gram, kg,lít, tấn)
	Số lượng tham gia dự trữ (tấn/kg)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Thời gian dự trữ (từ...../...... /20.... đến......
./......./20......)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6 = 4 x 5)
	(7)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Thực hiện chương trình khuyến mại:
- □ Giảm giá Mức giảm giá: ……….......%.
- □ Bán hàng kèm quà tặng 
- □ Xác định trúng thưởng
III. Thực hiện hoặc phối hợp tổ chức các chuyến bán hàng việt về nông thôn:
	Stt
	Thời gian
 (ngày, tháng, năm)
	Địa điểm
	Hàng hóa, dịch vụ 
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 


* Ghi rõ thực hiện hoặc phối hợp tổ chức các đợt bán hàng Việt về nông thôn.
IV. Hệ thống phân phối trong tỉnh:
- Đại lý :……………, 
- Cửa hàng:…………….,
- Điểm bán:…………….,
V. Đề xuất, kiến nghị:
1. Đề nghị hỗ trợ vốn vay ngân hàng để dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường là: …………………………….. (đồng).
2. Khác (ghi rõ nội dung đề xuất, kiến nghị): ………….……………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………………..
(Tên DN)…………. Xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của thông tin mà chúng tôi đăng ký và thực hiện nghiêm túc quy định của chương trình bình ổn đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt./.
 
	 
Người lập biểu
	………., ngày…… tháng……..năm……….
GIÁM ĐỐC


 
Hồ sơ kèm theo:
1. Giấy tờ chứng minh đơn vị không nợ thuế trong 02 năm liền kề với năm tham gia chương trình bình ổn. 
3. Danh sách các điểm bán hàng bình ổn của đơn vị (tên cửa hàng/điểm bán hàng, địa chỉ, điện thoại, người phụ trách cửa hàng).

 

Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA
 CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM ..............
(Kèm theo QĐ số: ngày tháng năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
(Tên DN).............................................................., địa chỉ:..................................
......................................, điện thoại:.........................., Email:...........................................
........................................ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..........................,
ngày và nơi cấp .................................................................................................................
Là đơn vị (sản xuất hay kinh doanh):........................................
Ngành hàng kinh doanh/sản xuất: .........................................................................
Đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường năm ............ cụ thể như sau:
I. Hàng hóa tham gia bình ổn thị trường:
- Tổng số vốn dùng để dự trữ hàng hóa: .................................. (đồng), trong đó:
	Stt
	Tên hàng
	ĐVT
	Thực hiện năm trước
	Kế hoạch năm …….
	% So năm trước
	Ghi chú

	I
	Thực hiện bình ổn giá không thường xuyên
	Thực hiện bình ổn giá không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	1
	Dầu ăn
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	2
	Thực phẩm chế biến
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3
	Trứng gia cầm
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	4
	Thịt bò
	Tấn
	 
	 
	 
	 

	5
	Thịt heo
	Tấn
	 
	 
	 
	 

	6
	Thịt gà
	Tấn
	 
	 
	 
	 

	7
	Đồng phục may sẵn
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	8
	Ba lô, cặp, túi xách
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	9
	Tập viết
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	II
	Thực hiện bình ổn giá thường xuyên
	Thực hiện bình ổn giá thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	1
	Gạo tẻ thường
	Tấn
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhóm hàng thuốc phòng chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	Thức ăn chăn nuôi (thức ăn dùng cho chăn nuôi lợn thịt, gà thịt; thức ăn hỗn hợp cho cá)
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thức ăn chăn nuôi
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	4
	 Phân bón (Urê, DAP)
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	5
	Khí hóa lỏng (LPG).
	Bình 12 kg
	 
	 
	 
	 

	6
	Sắt thép xây dựng (các loại)
	Tấn
	 
	 
	 
	 

	7
	Xi măng
	Tấn
	 
	 
	 
	 

	8
	Xăng dầu
	Ngàn lít
	 
	 
	 
	 

	 
	 Tr.đó : Xăng
	Ngàn lít
	 
	 
	 
	 

	 
	 Dầu Diezel
	Ngàn lít
	 
	 
	 
	 

	 
	 Dầu hỏa
	Ngàn lít
	 
	 
	 
	 


II. Thực hiện chương trình khuyến mại:
□ Giảm giá Mức giảm giá: ……….......%.
□ Bán hàng kèm quà tặng 
□ Xác định trúng thưởng
III. Thực hiện hoặc phối hợp tổ chức các chuyến bán hàng việt về nông thôn:
	Stt
	Thời gian
(ngày, tháng, năm)
	Địa điểm
	Hàng hóa, dịch vụ
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 


* Ghi chú: Ghi rõ thực hiện hoặc phối hợp tổ chức các đợt bán hàng Việt về nông thôn
IV. Hệ thống phân phối trong tỉnh:
-    Đại lý :……………

-    Cửa hàng:…………….,

-    Điểm bán:…………….,

V. Đề xuất, kiến nghị:
- Đánh giá tình hình thực hiện:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
- Đề xuất, kiến nghị:……………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………..
(Tên DN)…………. Xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của thông tin mà chúng tôi đăng ký, và thực hiện nghiêm túc quy định của chương trình bình ổn đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt./.
 
	 
Người lập biểu
	………., ngày…… tháng……..năm……….
GIÁM ĐỐC


 
* Đính kèm danh sách các điểm bán hàng bình ổn của đơn vị (tên cửa hàng/điểm bán hàng, địa chỉ, điện thoại, người phụ trách cửa hàng).

 
